
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN

STT MSSV TÊN LỚP Ghi chú
1 0954040526 Ngô Trúc Vy KT09DB1 khóa MSSV
2 0954042023 Nguyễn Huỳnh Tố Châu KT09DB1 khóa MSSV
3 0954042095 Phan Thị Thúy Hằng KT09DB1 khóa MSSV
4 0954042448 Tô Kiều Trang KT09DB1 khóa MSSV
5 1154020036 Ngô Thị Thùy Dung NH11DB01 khóa MSSV
6 1154030069 Phan Thùy Dương NH11DB01 khóa MSSV
7 1154030289 Nguyễn Văn Thanh Nam NH11DB01 khóa MSSV
8 1154030461 Lê Tiểu Thảo NH11DB01 khóa MSSV
9 1154060079 Nguyễn Hữu Hà NH11DB01 khóa MSSV

10 1154060378 Tô Thanh Vy NH11DB01 khóa MSSV
11 0954010470 Nguyễn Minh Thắng QT09DB1 khóa MSSV
12 0954010554 Đỗ Ngọc Diễm Trinh QT09DB2 khóa MSSV
13 0954012433 Võ Thị Thanh Tâm QT09DB2 khóa MSSV
14 1054010439 ĐÀO HOÀNG QUÂN QT10DB02 khóa MSSV
15 1054010478 NGUYỄN ĐỨC ANH TÂM QT10DB02 khóa MSSV
16 1154010428 Lê Khánh Phong TC11DB01 khóa MSSV
17 1154010615 Lê Duy Tiến TC11DB01 khóa MSSV
18 1154020026 Sen Vĩnh Cường TC11DB01 khóa MSSV
19 1154020163 Nguyễn Ngọc Kim Ngân TC11DB01 khóa MSSV
20 1154030205 Diệp Bá Kiệt TC11DB01 khóa MSSV
21 1154060154 Nguyễn Thị Ngọc Lành TC11DB01 khóa MSSV
22 1054030778 Võ Thùy Trang TC11DB02 khóa MSSV
23 1154010417 Nguyễn Hà Ny TC11DB02 khóa MSSV
24 1154010530 Nguyễn Hoàng Phương Thảo TC11DB02 khóa MSSV
25 1154030129 Nguyễn Thị Thanh Hiền TC11DB02 khóa MSSV
26 1154030303 Trương Huỳnh Băng Ngân TC11DB02 khóa MSSV
27 1154030486 Lê Phước Thọ TC11DB02 khóa MSSV
28 1154040043 Nguyễn Thị Minh Châu TC11DB02 khóa MSSV
29 0954030240 Dương Thị Huệ TN09DB01 khóa MSSV
30 0954030273 Vũ Thị Diễm Hương TN09DB01 khóa MSSV
31 0954030422 Vũ Thị Kim Ngân TN09DB01 khóa MSSV
32 0954030574 Võ Ngọc Như Quỳnh TN09DB01 khóa MSSV
33 0954032633 Nguyễn Trần Phương Thảo TN09DB01 khóa MSSV
34 0954052046 Nguyễn Thị Diệu Minh TN09DB01 khóa MSSV
35 0954022168 Lê Thị Thanh Trúc TN09DB02 khóa MSSV
36 0954030026 Phan Huỳnh Vân Anh TN09DB02 khóa MSSV
37 0954030091 Nguyễn Thị Thùy  Dung TN09DB02 khóa MSSV
38 0954030105 Trần Thị Mỹ Duyên TN09DB02 khóa MSSV
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39 0954030139 Đoàn Minh Nhật Giang TN09DB02 khóa MSSV
40 0954030198 Nguyễn Thị Thu Hiền TN09DB02 khóa MSSV
41 0954030286 Nguyễn Tuấn Khải TN09DB02 khóa MSSV
42 0954030322 Đinh Thùy Linh TN09DB02 khóa MSSV
43 0954030493 Nguyễn Thị Ngọc Oanh TN09DB02 khóa MSSV
44 0954030614 Trần Lam Thái TN09DB02 khóa MSSV
45 0954030615 Trần Quang Thái TN09DB02 khóa MSSV
46 0954030681 Trần Thị Anh Thư TN09DB02 khóa MSSV
47 0954030682 Trương Thụy Anh Thư TN09DB02 khóa MSSV
48 0954030812 Nguyễn Thị Dạ Uyên TN09DB02 khóa MSSV
49 0954032278 Bùi Bảo Khang TN09DB02 khóa MSSV
50 0954032287 Trần Vinh Khải TN09DB02 khóa MSSV
51 0954032553 Trần Thế Minh Quân TN09DB02 khóa MSSV
52 0954032750 Liễu Ngọc Trân TN09DB02 khóa MSSV
53 0954030281 Lê Tường Khanh TN09DB03 khóa MSSV
54 0954030405 Trương Thị Thanh Nga TN09DB03 khóa MSSV
55 0954030525 Lê Thị Hạnh Phương TN09DB03 khóa MSSV
56 0954030706 Bùi Xuân Toàn TN09DB03 khóa MSSV
57 0954032194 Đỗ  Thị Hiền TN09DB03 khóa MSSV
58 0954032323 Lê Minh Trúc Linh TN09DB03 khóa MSSV
59 0954032433 Nguyễn Bích Ngọc TN09DB03 khóa MSSV
60 0954032470 Lê Hoàng Anh Nhật TN09DB03 khóa MSSV
61 0954032508 Trần Thanh Phong TN09DB03 khóa MSSV
62 0954032512 Phan Trường Phúc TN09DB03 khóa MSSV
63 1054022081 Hồ Quốc Hưng TN10DB1 khóa MSSV
64 1054030330 Ngô Hà Ý Linh TN10DB1 khóa MSSV
65 1054030639 Hà Phạm Mai Thảo TN10DB1 khóa MSSV
66 1054032813 Trần Quản Trọng TN10DB1 khóa MSSV
67 1054030009 Mai Trần Hoàng Anh TN10DB2 khóa MSSV
68 1054030009 Mai Trần Hoàng Anh TN10DB2 khóa MSSV
69 1054030790 Võ Thị Bích Trâm TN10DB2 khóa MSSV
70 1054032852 Lê Thị Mai Uyên TN10DB2 khóa MSSV


